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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật và kết quả ban đầu của phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao ở trẻ em. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả tiến cứu có phân tích, theo dõi dọc, không đối chứng từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2014 của phẫu thuật phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao. Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu có 61 bệnh nhân bao gồm 48 trẻ trai và 13 trẻ gái. Trọng lượng trung bình của bệnh nhân khi phẫu thuật là 6,1 ± 1,1 kg (4-9 kg). Tuổi trung bình của bệnh nhân lúc phẫu thuật là 3,6 ± 1 tháng (3-9 tháng). Các dị tật kèm theo chiếm đa số là dị tật về tiết niệu và hội chứng Down. Thời gian toàn bộ cuộc phẫu thuật trung bình là 76,7 phút ± 19,3 phút (45-120 phút). Ngày điều trị sau phẫu thuật trung bình là 4,9 ± 2,8 ngày (2-7 ngày). Có 1 bệnh nhân bị thủng tử cung trong phẫu thuật, 4 bệnh nhân nhiễm trùng miệng nối và 1 bệnh nhân bí tiểu sau phẫu thuật. Theo dõi sớm bệnh nhân sau phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo từ 1 đến 3 tháng thấy có 35 bệnh nhân đi ngoài từ 1 – 4 lần/ngày, 20 bệnh nhân đi ngoài 5 – 6 lần/ngày và 6 bệnh nhân đi ngoài > 6 lần/ngày. Có 20 bệnh nhân có són phân, không có bệnh nhân nào bị táo bón và có 5 bệnh nhân có sa niêm mạc hậu môn. Kết luận: Phẫu thuật nội soi là một lựa chọn tốt, an toàn, khả thi và thẩm mỹ cho điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao ở trẻ em,  
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SUMMARY

THE TECHNIQUES OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR ANORECTAL MALFORMATIONS OF HIGH TYPE IN CHILDREN

Aim: To discrible tecniques and initial results of laparoscopic surgery for anorectal malformation of high type in children. Methods: Prospective study from January 2009 to July 2014 analyzing laparoscopic surgery for anorectal malformations of high type. Results: 61 patients included 48 boys and 13 girls. The mean weight of operation was 6.1 ± 1.1 kg (4-9). The mean age of operation was 3.6 ± 1 months (3-9). The majority of urinary anomalies and Down's syndrome. The mean operation was 76.7 ± 19.3 minutes (45-120). The mean hospital stay was 4.9 ± 2.8 days (2-7). 1 patient was perforated uterus intraoperation, 4 patients had anatomotic infections and 1 patient had postoperative urinary retention. Follow-up from 1 to 3 months, 35 patients had 1-4 defecations per day,            20 patients had 5-6 defecations per day and 6 patients had  > 6 defecations per day. 20 patients had mild soiling, no patient had contipation and  5 patients had anal mucosa prolapse. Conclusion: Laparoscopic surgery is a good option, safety, feasibility and cosmetic for anorectal malformations of high type in children
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